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V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

QUYỆT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 24tháng 0Jnăm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ:
ỨNG DỤNG MÁY CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHĂM SÓC NÁM CHUYÊN SÂU

Căn cú Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà
Bình về việc đối tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết  số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công
ty có phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH
ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

-

Căn cứ Thông tư sổ 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Ứng máycông nghệ cao trong chăm sóc nám chuyên sâu, tại trường Trung cấp QuốcPhoenix
tế

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.l. f

-

Nơi nhận:

HĐQT, BGH (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);

Lưu HC
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

TRƯỜNG TRUNG CÁP QUỐC TẺ PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 24 tháng 0Inăm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

ỨNG DỤNG MÁY CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHĂM SÓC NÁM CHUYÊN

SÂU

(Ban hành theo Quyết định số 208 /QĐ –PIC ngày 24 tháng 09 năm 2025 của

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix)

Tên nghề: Ứng dụng máy công nghệ cao trong chăm sóc nám chuyên sâu

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe phù hợp, yêu thích lĩnh vực

chăm sóc da – thẩm mỹ, có nhu cầu học nghế ứng dụng công nghệ cao trong chăm sóc nám

chuyên sâu.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề Ứng dụng máy công
nghệ cao trong chăm sóc nám chuyên sâu.

Hình thức học: Trực tiếp, trực tuyến.

1. Mục tiêu đào tạo

-

a. Kiến thức:

b.

c.

Trình bày được nguyên lý hoạt động của công nghệ cao và cơ chể tác động không

xâm lấn khi chăm sóc sắc tố nám trên da.

Hiểu rõ chỉ định, chống chỉ định, các ứng dụng điều trị trong chăm sóc và trẻ hóa da.

Nắm vững quy trình kỹ thuật an toàn, hướng dẫn chăm sóc da trước – trong – sau điều
trị.

Kỹ năng:

Thực hành vận hành thiết bị công nghệ cao đúng quy trình.

Ứng dụng được kỹ thuật điều trị cho các tình huống thực tế: sẹo rỗ, lỗ chân lông to,

trẻ hóa da, nếp nhăn nông.

Xử lý bước đầu một số phản ứng phụ thường gặp trong quá trình trị liệu.

Năng lực:

Có khả năng làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu, hoặc tự tổ chức

dịch vụ chăm sóc da thẩm mỹ có ứng dụng các loại máy công nghệ cao.

Vận dụng kiến thức chuyên môn để tư vấn cho khách hàng, phối hợp với các kỹ thuật

viên, bác sĩ da liễu.

Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, vệ sinh, đạo đức nghề nghiệp.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

Thời gian khóa học: Dưới 3 tháng

Tổng thời lượng học các mô đun: 120 tiết

Phân bố thời lượng học:



Tổng thời lượng chương trình: 120 tiết

Lý thuyết: 25 tiết

Thực hành: 82 tiết

Kiểm tra: 8 tiết

3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã MH, Tên môn học, mô đun

MĐ

Tổng
số (tiết)

Lý

thuyết

(tiết)

Thực

hành

(tiêt)

Kiêm

tra

(tiết)

MĐ01 Sinh lý da & nguyên lý hấp thụ

năng lượng Laser

15 5 10

MĐ02 Tổng quan máy công nghệ cao và

cơ chề tác động chăm sóc nám

23 5 17 1

chuyên sâu

MĐ03 Ủng dụng máy CNC trong chăm

sóc nám chuyên sâu

42 10 31

MĐ04 An toàn - tai biến và chăm sóc

phục hồi sau ứng dụng MCNC

23 5 17

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa 12 0 7 5

|Tổng cộng 115 25 82 ४

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo

4.1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghê

Chương trình đào tạo thường xuyên Ứng dụng công nghệ cao trong chăm sóc sắc tổ
nám chuyên sâu, gồm 04 mô đun chuyên môn và 01 phần ôn luyện – kiểm tra, tổng thời lượng
115 tiết (25 tiết lý thuyết, 82 tiết thực hành, 8 tiết kiểm tra). Các mô đun được sắp xếp theo

trình tự từ kiến thức nền tảng về sinh lý da, nguyên lý laser → nguyên lý và đặc điểm máy
CNC → ứng dụng lâm sảng chuyên sâu –→ an toàn, xử trí tai biến và chăm sóc phục hồi, sau
cùng là phần ôn luyện và kiểm tra tổng kết.

MĐ01: Sinh lý da & nguyên lý hấp thụ năng lượng máy công nghệ cao

Thời lượng: 15 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 10)
Mô đun cung cấp kiến thức nền tảng về cấu trúc và sinh lý da, cơ chế quang - nhiệt

học và nguyên lý hấp thụ năng lượng laser trong chăm sóc và điều trị da. Đây là mô đun mở

đầu, giúp học viên nắm vững cơ sở khoa học để tiếp thu và ứng dụng công nghệ cao trong
các mô đun tiếp theo.

1. Vị trí, tính chất

Mô đun mở đầu, trang bị kiến thức nền tảng về sinh lý da và quang sinh học laser.



Là cơ sở lý thuyết quan trọng để hiều cơ chê tác động của máy CNC trong chăm sóc

sắc tổ nám chuyên sâu.
2. Mục tiêu

3.

Kiến thức: Trình bày được cấu trúc da, cơ chế hấp thụ ánh sáng laser, yếu tố ảnh

hưởng đến hiệu quả trị liệu.

Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa bước sóng laser và loại tôn thương da.

Năng lực: Vận dụng kiển thức để giải thích hiện tượng lâm sàng, tư vấn cơ bản cho

khách hàng.

Nội dung chi tiết

Cầu trúc – chức năng da.

Sinh lý da: quá trình tái tạo, lão hóa, sắc tố.

Nguyên lý quang – nhiệt học trong laser.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thụ laser: bước sóng, năng lượng, thời gian.

Vai trò của kiến thức nền trong ứng dụng MCNC trong chăm sóc sắc tổ nám chuyên
sâu.

MĐ02: Tổng quan Máy công nghệ cao và cơ chế tác động không xâm lấn

Thời lượng: 23 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 17, Kiểm tra: 1)
Mô đun này trang bị kiến thức và kỹ năng vận hành cơ bản thiết bị MCNC, nguyên lý hoạt
động và đặc điểm cơ chế tác động không xâm lẫn.

1. Vị trí, tính chất

2.

3.

Là mô đun trọng tâm, cung cấp kiến thức chuyên biệt về MCNC.

Giúp học viên hiểu và thực hành được các bước vận hành máy một cách an toàn.
Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo máy CNC, ưu điểm và hạn chế.
Kỹ năng: Thao tác chuẩn khi khởi động, điều chỉnh thông số, tắt máy.
Năng lực: Sử dụng thành thạo thiết bị trong phạm vi đào tạo, tuân thủ quy trình an

toàn.

Nội dung chi tiết

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động Laser của MCNC.

Cơ chế tác động không xâm lấn và hiệu ứng sinh học trên da.

- Chỉ định – chống chỉ định trong điều trị.

Quy trình vận hành máy: chuẩn bị – thực hiện – kết thúc.
Thực hành mô phỏng các thao tác điều chỉnh thông số.

MĐ03: Ứng dụng Laser của MCNC trong chăm sóc nám chuyên sâu !

Thời lượng: 42 tiết (Lý thuyết: 10, Thực hành: 31, Kiểm tra: 1)

Mô đun chuyên sâu về thực hành ứng dụng MCNC trong chăm sóc các vấn đề da thường gặp:

sẹo rỗ, trẻ hóa, sắc tố, lỗ chân lông, nếp nhăn. Học viên được rèn luyện kỹ năng xử lý tình

huống thực tế, đồng thời học cách tư vẫn khách hàng và theo dõi sau điều trị.
1. Vị trí, tính chất

Mô đun quan trọng, tập trung vào kỹ năng thực hành trị liệu da thẩm mỹ bằng Laser
của MCNC.

Đây là mô đun then chốt, đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và tuân thủ quy trình an toàn.



2. Mục tiêu

3.

Kiến thức: Mô tả phác đồ ứng dụng Laser của MCNC trong từng chỉ định lâm sàng.

Kỹ năng: Thực hành thành thạo quy trình trị liệu cho sẹo rỗ, trẻ hóa, điều trị sắc tổ,
nếp nhăn.

Năng lực: Tư vấn, giải thích cho khách hàng, kết hợp chăm sóc trước – sau điều trị.
Nội dung chi tiết

Nguyên tắc chung trong trị liệu băng Laser của MCNC.

Úng dụng điều trị sẹo rỗ.

Ứng dụng trong trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn nông.

Điều trị rồi loạn sắc tổ (nám, tàn nhang, đồm nâu).

Cải thiện cấu trúc da: lỗ chân lông to, da kém săn chắc.

Tư vấn, hướng dẫn chăm sóc trước và sau điều trị.

Thực hành tình huống mô phỏng ca khách hàng.

MĐ04: An toàn – tai biển và chăm sóc phục hồi sau Laser của MCNC

Thời lượng: 23 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 17, Kiểm tra: 1)

Mô đun này tập trung vào việc phòng ngừa, nhận diện và xử trí các tai biên thường gặp khi sử
dụng Laser của MCNC, đồng thời hướng dẫn chăm sóc phục hổi để tối ưu kết quả điều trị.

1. Vị trí, tính chất

2.

3.

Mô đun bổ trợ, giúp học viên có năng lực xử lý tình huống thực tế.
Góp phần đảm bảo an toàn, uy tín nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ.

Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày nguyên tắc an toàn, các loại tai biến và cách phòng tránh.

Kỹ năng: Thực hành theo dõi, chăm sóc da sau laser, xử trí tai biển thường gặp.
Năng lực: Ứng phó linh hoạt, giữ thái độ chuyên nghiệp khi xảy ra tình huống bất
thường.

Nội dung chi tiết

Nguyên tắc an toàn khi sử dụng Laser của MCNC.

Các tai biến thường gặp: đỏ da, phủ nề, tăng/giảm sắc tố, nhiễm trùng.

Quy trình xử trí ban đầu, chỉ định chuyển tuyến khi cần.

Chăm sóc phục hồi: dưỡng ẩm, chống nắng, sản phẩm hỗ trợ tái tạo da.
Tư vấn tâm lý, hướng dẫn khách hàng chăm sóc tại nhà.

4.2. Hướng dẫn về phòng học và trang thiết bị
a.

-

Phòng học lý thuyết:
GhếTrang bị đa phương tiện giảng dạy: Computer; Bàn BHS; Ghế; Bàn giáo viên;

giáo viên; Màn chiếu; Laptop; Máy chiểu hiệu NEC Nhật Bản; Bảng
Ngoài các trang bị như trên phòng lý thuyết chung như trên; phòng lý thuyết chuyên
ngành trang bị thêm các hình ảnh, vật mẫu... để giảng viên làm mẫu minh hoạ bài

giảng để tránh giảng chay giúp người học tiếp thu tốt nhất không bị mệt mỏi, nhàm
chán.

Đạt tiêu chuẩn về diện tích ngồi học, bàn ghế, ánh sáng, thông gió, quạt mát...
Bảng giáo viên: có bảng lật hoặc bảng kéo; bảng dễ bám phấn và không loá.

b. Phòng học thực hành:






























